
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số N07-107, Khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOPHIA

0108394367

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;

4663

3. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: - Cho thuê máy móc thiết bị nông lâm nghiệp.

7730

4. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

5. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn hạt, quả có dầu; 
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản;
- Bán buôn hoa và cây; 
- Bán buôn thuốc lá lá;

4620

7. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý,

4610

8. Chăn nuôi gia cầm 0146

9. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

10. Trồng cây ăn quả 0121

11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

12. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOPHIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOPHIA TRADING JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

14. Chăn nuôi trâu, bò 0141

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về nông học;

7490

16. Hoạt động thú y
Chi tiết: - Hành nghề thú y;

7500

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hàng hóa;

4933

18. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162(Chính)

19. Chăn nuôi dê, cừu 0144

20. Chăn nuôi lợn 0145

21. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng và 
du lịch;
- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

4932

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

4931

24. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: - Sản xuất thuốc thú y;

2100

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Buôn bán thuốc thú y;

4649

26. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
THỤC

Thôn Yên Cống, 
Xã Khánh An, 
Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0370920002
09

2 TRƯƠNG 
VĂN HUYNH

Thôn Tè, Xã 
Nghĩa Phương, 
Huyện Lục Nam, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

122026774

3 ĐÀO KIỀU 
ANH

Số 22, Tổ 20, 
Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0361990000
62

4 NGUYỄN 
MẠNH TOÀN

Khu 4, Xã Kinh 
Kệ, Huyện Lâm 
Thao, Tỉnh Phú 
Thọ, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

C0506201

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

3/4Thời gian đăng từ ngày 08/08/2018 đến ngày 07/09/2018



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036199000062
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, Tổ 20, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, Tổ 20, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO KIỀU ANH Nữ

06/08/1999 Kinh Việt Nam

28/12/2017 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chức danh:
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